  SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN
TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP

DANH SÁCH 
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 - KHTN
PHÒNG 1 - NĂM HỌC 2019 – 2020


	STT
	Họ và tên
	Số BD
	Lớp
	Sinh ngày
	Ghi chú

	1
	CHU TUẤN ANH
	126046
	12A2
	17/04/2001
	

	2
	Đỗ Việt Anh
	126004
	12A1
	08/11/2002
	

	3
	NGUYỄN THỊ HOÀI ANH
	126047
	12A2
	04/01/2002
	

	4
	Nguyễn Thị Lan Anh
	126002
	12A1
	02/03/2002
	

	5
	Vương Thị Kim Anh
	126001
	12A1
	17/01/2002
	

	6
	Nguyễn Văn Bình
	126089
	12A3
	13/06/2002
	

	7
	Vũ Thị Linh Chi
	126090
	12A3
	12/02/2002
	

	8
	Trần Văn Chiến
	126118
	12A3
	11/06/2001
	

	9
	Trần Văn Công
	126119
	12A3
	29/07/2002
	

	10
	Trần Văn Cường
	126120
	12A3
	08/02/2002
	

	11
	Nguyễn Hải Đăng
	126008
	12A1
	20/03/2002
	

	12
	NGUYỄN TIẾN ĐẠT
	126051
	12A2
	05/04/2002
	

	13
	LÊ THỊ ĐIỆP
	126052
	12A2
	12/01/2002
	

	14
	HÀ MINH ĐỨC
	126053
	12A2
	20/03/2002
	

	15
	Nguyễn Văn Dũng
	126006
	12A1
	13/04/2002
	

	16
	Lê Thị Thùy Dương
	126130
	12A3
	18/10/2002
	

	17
	Vũ Thị Thùy Dương
	126007
	12A1
	22/01/2002
	

	18
	Lê Trọng Duy
	126121
	12A3
	19/07/2002
	

	19
	Vương Toàn Duy
	126094
	12A3
	31/05/2002
	

	20
	AN THỊ DUYÊN
	126082
	12A2
	11/01/2002
	

	21
	Nguyễn Thị Hà
	126009
	12A1
	30/11/2002
	

	22
	Nguyễn Văn Hà
	126122
	12A3
	07/09/2002
	

	23
	Nguyễn Thị Hằng
	126012
	12A1
	09/02/2002
	

	24
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	126013
	12A1
	21/12/2002
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	1
	NGUYỄN THỊ HẠNH
	126054
	12A2
	06/06/2002
	

	2
	NGUYỄN QUANG HÀO
	126055
	12A2
	04/01/2002
	

	3
	Nguyễn Văn Hào
	126096
	12A3
	26/02/2002
	

	4
	Nguyễn Văn Hảo
	126011
	12A1
	12/09/2002
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	126123
	12A3
	23/10/2002
	

	6
	CHU VĂN HIỆP
	126056
	12A2
	28/03/2002
	

	7
	LÊ CÔNG HIẾU
	126057
	12A2
	15/04/2002
	

	8
	TRẦN THỊ HÒA
	126045
	12A1
	21/05/2002
	

	9
	Nguyễn Văn Hoàn
	126014
	12A1
	12/09/2002
	

	10
	Nguyễn Thị Huế
	126015
	12A1
	06/11/2002
	

	11
	NGUYỄN VĂN HƯNG
	126058
	12A2
	04/01/2002
	

	12
	NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG
	126059
	12A2
	28/05/2002
	

	13
	Bùi Thị Thúy Huyền
	126018
	12A1
	06/04/2002
	

	14
	Trần Thị Thu Huyền
	126017
	12A1
	19/12/2002
	

	15
	Vũ Thị Thanh Huyền
	126101
	12A3
	01/09/2002
	

	16
	NGUYỄN THỊ KHÁNH
	126060
	12A2
	01/09/2002
	

	17
	TRẦN ĐĂNG KHOA
	126061
	12A2
	01/02/2002
	

	18
	TRẦN NGUYÊN KHÔI
	126062
	12A2
	17/03/2002
	

	19
	Chu Nguyên Thảo Linh
	126020
	12A1
	01/05/2002
	

	20
	LÊ THỊ KIỀU LINH
	126063
	12A2
	15/01/2002
	

	21
	NGUYỄN THỊ LINH
	126064
	12A2
	06/05/2002
	

	22
	Nguyễn Văn Linh
	126125
	12A3
	13/09/2001
	

	23
	Trần Thị Linh
	126124
	12A3
	12/07/2002
	

	24
	NGUYỄN THỊ MAI
	126067
	12A2
	15/10/2002
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	1
	PHẠM LÊ ĐỨC MINH
	126044
	12A1
	20/07/2002
	

	2
	NGUYỄN THỊ NGÀ
	126069
	12A2
	01/04/2002
	

	3
	Nguyễn Hồng Ngát
	126126
	12A3
	29/08/2002
	

	4
	ĐỖ SỸ NGHỊ
	126070
	12A2
	09/02/2002
	

	5
	Nguyễn Văn Ngọ
	126022
	12A1
	02/05/2002
	

	6
	Lê Thị Hồng Nhung
	126025
	12A1
	19/01/2002
	

	7
	Nguyễn Văn Phong
	126026
	12A1
	06/05/2002
	

	8
	Nguyễn Quốc Phú
	126143
	12A4
	28/04/2002
	

	9
	Nguyễn Văn Phúc
	126107
	12A3
	20/03/2002
	

	10
	TRẦN HỮU PHÚC
	126072
	12A2
	22/11/2002
	

	11
	Trần Thị Phương
	126027
	12A1
	23/12/2002
	

	12
	Đặng Công Quân
	126085
	12A2
	19/04/2002
	

	13
	Trần Hữu Quang
	126028
	12A1
	15/12/2002
	

	14
	Nguyễn Thị Quyên
	126029
	12A1
	03/06/2002
	

	15
	Phạm Thị Hồng Quyên
	126030
	12A1
	07/02/2002
	

	16
	ĐÀO THỊ QUỲNH
	126083
	12A2
	15/05/2002
	

	17
	Phạm Thị Trúc Quỳnh
	126031
	12A1
	12/02/2002
	

	18
	Phan Thị Phương Thảo
	126036
	12A1
	08/12/2002
	

	19
	Vũ Thị Thảo
	126035
	12A1
	19/09/2002
	

	20
	NGUYỄN THỊ THƯ
	126075
	12A2
	28/11/2002
	

	21
	HOÀNG THỊ THÚY
	126074
	12A2
	19/07/2002
	

	22
	Nguyễn Hữu Tiến
	126032
	12A1
	06/01/2002
	

	23
	Bùi Thị Hương Trà
	126113
	12A3
	03/11/2002
	

	24
	NGUYỄN THU TRÀ
	126076
	12A2
	27/03/2002
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	1
	Đặng Thu Trang
	126039
	12A1
	10/09/2002
	

	2
	Đỗ Thị Quỳnh Trang
	126038
	12A1
	12/06/2002
	

	3
	Phạm Thị Thu Trang
	126040
	12A1
	07/05/2002
	

	4
	PHẠM THỊ THÙY TRANG
	126079
	12A2
	04/04/2002
	

	5
	Tạ Văn Triệu
	126114
	12A3
	18/05/2002
	

	6
	Lê Quang Tùng
	126116
	12A3
	08/09/2002
	

	7
	LƯƠNG THANH TÙNG
	126190
	12A5
	22/10/2002
	

	8
	Nguyễn Khánh Tùng
	126041
	12A1
	22/09/2002
	

	9
	LÊ THỊ TÚ UYÊN
	126080
	12A2
	23/07/2002
	

	10
	Đào Đại Việt
	126129
	12A3
	01/11/2002
	

	11
	ĐINH QUỐC VIỆT
	126081
	12A2
	13/06/2002
	

	12
	PHẠM VĂN VIỆT
	126199
	12A5
	08/01/2002
	

	13
	Trần Kế Việt
	126128
	12A3
	08/09/2002
	

	14
	Tào Thanh Xuân
	126043
	12A1
	01/07/2002
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